Trường THCS Tương Bình Hiệp

BÀI TẬP CÁC MÔN KHỐI 7 (TỪ 27/4 ĐẾN 02/5/2020)

BÀI TẬP TOÁN 7
I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: (3x2 – 5x + 2) + (3x2 + 5x) =

A. 6x2 - 10x + 2
B. 6x2+2                      C. 6x2 + 2;


D. 9x2+2.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng.  (5x2 - 3x + 7) - (2x2 - 3x - 2) =

A. 3x2 + 9

                                    B. 3x2 - 6x + 5

C. 3x2 + 5


                                      D. 7x2 - 6x + 9.

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng. Cho P(x) = 2x2 - 3x; Q(x) = x2 + 4x - 1 thì  P(x) + Q(x) =

A. 3x2 + 7x - 1
                                    B. 3x2 - 7x - 1

C. 2x2 + x - 1



              D. 3x2 + x - 1.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng. Cho R(x) = 2x2 + 3x - 1; M(x) = x2 - x3 thì R(x) - M(x) =

A.-3x3 + x2 + 3x – 1

                         B. -3x3 - x2 + 3x – 1    

B. 3x3 - x2 + 3x – 1

                         D. x3 + x2 + 3x + 1                                                              

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng. Cho R(x) = 2x3 + 5; Q(x) = - x2 + 4 và P(x) + R(x) = Q(x). 
A. R(x) = - 3x2 – 1

                         B. R(x) = x2 – 1

C. R(x) = x2 + 9

                         D. R(x) = 3x2 + 1

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng. Cho M(x) + (3x2 – 6x) = 2x2 – 6x thì:

A. M(x) = x2 – 12x

                         B. M(x) = - x2 – 12x                          

C. M(x) = - x2 + 12x

                         D. M(x) = - x2                           

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng. Cho P(x) = 2x2 – 5x; Q(x) = x2 + 4x – 1; R(x) = - 5x2 + 2x

Ta có: R(x) + P(x) + Q(x) = 

A. – 2x2 + 11x – 1

                         B. – 2x2 + x – 1                           

C.  – 2x2 + x + 1

                         D. 8x2 - x + 1                           

II. TỰ LUẬN:

Bài 1: Cho biểu thức 5x2 + 3x – 1. Tính giá trị của biểu thức tại x =0; x = -1;x=
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Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức sau: 

a) 3x – 5y +1 tại x = 
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b) 3x2 – 2x  -5 tại x = 1; x = -1;  x = 
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c) x – 2y2 + z3 tại x = 4, y = -1, z = -1 

d) xy – x2 – xy3 tại x = -1, y = -1

Bài 3: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) x2 – 5x tại x = 1;  x = -1 ; x = 
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b) 3x2 – xy tại x – 1, y = -3

Bài 4: Tính giá trị của các biểu thức sau: 

a) x5 – 5 tại x = -1 



           b) x2 – 3x – 5 tại x = 1; x = -1 

Bài 5: Cho biết   M + 
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a) Tìm đa thức M                        b) Với giá trị nào của x ( x > 0 ) thì M = 17

Bài 6: Cho đa thức: f(x) = – 3x2 + x – 1 + x4  – x3– x2 + 3x4
                      g(x) = x4 + x2– x3 + x – 5 + 5x3 –x2
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b) Tính: f(x) – g(x);  f(x) + g(x)
c) Tính g(x) tại x = –1.
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CHỦ ĐỀ: HIỆU ĐIỆN THẾ- ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ ĐIỆN

A. Lý thuyết

1. Hiệu điện thế

- Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

 - Hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ U.

- Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là V.

+ Đối với hiệu điện thế có giá trị nhỏ, người ta dùng đơn vị milivôn, kí hiệu mV.

   1 mV = 0,001 V      1 V = 1000 mV

+ Đối với hiệu điện thế có giá trị lớn, người ta dùng đơn vị kilôvôn, kí hiệu là kV.

   1 kV = 1000 V       1 V = 0,001 kV

- Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.

2. Dụng cụ đo hiệu điện thế

- Để đo hiệu điện thế người ta dùng dùng cụ gọi là vôn kế.

+ Trên mặt vôn kế có ghi chữ V (số đo hiệu điện thế tính theo đơn vị V).

+ Có hai loại vôn kế: Vôn kế dùng kim và vôn kế hiện số (sử dụng đồng hồ đo điện đa năng).

- Mỗi vôn kế đều có giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) xác định.

 - Kí hiệu vẽ Vôn kế là:
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3. Đo hiệu điện thế

 Khi sử dụng vôn kế đo hiệu điện thế cần lưu ý:

- Chọn Vôn kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp với giá trị cần đo.

- Mắc Vôn kế song song với vật cần đo hiệu điện thế sao cho dòng điện đi vào chốt dương (+) và đi ra chốt (-) của Vôn kế (tức là chốt (+) của Vôn kế mắc về phía cực dương của nguồn điện còn chốt (-) của vôn kế mắc về phía cực âm của nguồn điện).
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 - Số chỉ của Vôn kế mắc song song với vật chính là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn đó.

 - Khi mắc trực tiếp hai chốt của Vôn kế vào hai cực của nguồn điện tức là đo hiệu điện thế giữa hai đầu của nguồn điện đó (hình 3.1)

B. Trắc nghiệm

Bài 1:  Chọn câu trả lời sai: Vôn kế là dụng cụ để đo

A. hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện.

B. hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

C. hiệu điện thế giữa hai điểm của một đoạn mạch.

D. hiệu điện thế của cực dương nguồn điện hay của một điểm nào đó trên mạch điện.

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng: Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện hở.

A. Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện

B. Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực âm, cực âm nối với cực dương của nguồn điện.

C. Mắc vôn kế nối tiếp với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện.

D. Mắc vôn kế nối tiếp với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực âm, cực âm nối với cực dương của nguồn điện.

Bài 3: Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2 V để đo hiệu điện thế giữa hai đầu cực của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?

A. 314 mV       B. 5,8 V            C. 1,52 V       D. 3,16 V

Bài 4: Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây mắc đúng?
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A sơ đồ a

B sơ đồ b

C sơ đồ c

D sơ đồ d 

Bài 5: Phát biểu nào dưới đây là sai?

Đơn vị của hiệu điện thế là:

A. Vôn (V)       B. Ampe (A)       C. Milivôn (mV)       D. Kilovôn (kV)

Bài 6: Yếu tố không cần thiết phải kiểm tra khi sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế là:

A. Kích thước của vôn kế

B. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của vôn kế.

C. Cách mắc vôn kế trong mạch.

D. Kim chỉ tại vạch số 0 của vôn kế.

Bài 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một………………

A. Điện thế

B. Hiệu điện thế

C. Cường độ điện thế

D. Cường độ dòng điện

Bài 8: Giữa hai lỗ của ổ điện lấy trong mạng điện gia đình ở Việt Nam, giá trị hiệu điện thế là:

A. 100 V hay 200 V

B. 110 V hay 220 V

C. 200 V hay 240 V

D. 90 V hay 240 V

Bài 9: Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh trên vôn kế có giới hạn đo:

A. Điện một chiều (DC), GHĐ bằng 220 V

B. Điện xoay chiều (AC), GHĐ nhỏ hơn 220 V

C. Điện một chiều (DC), GHĐ lớn hơn 220 V

D. Điện xoay chiều (AC), GHĐ lớn hơn 220 V

Bài 10: Chọn câu sai
A. 1V = 1000mV

B. 1kV = 1000mV

C. 1mV = 0,001V

D. 1000V = 1kV
C. TỰ LUẬN

Câu 11: Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện được sử dụng trong các gia đình đều có ghi 220V, Hỏi:

Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ là bao nhiêu?

Câu 12:

A. 178kV =……….V

B.  45mV=………….V   C.16kV=…………..V ;

D. 7,5V=…………mV
Câu 13 :Vẽ sơ đồ mạch điện bào gồm 1 nguồn điện 2 pin, 1 bóng đèn, một khóa K đang mở, một vôn kế được nối vào nguồn điện.
BÀI TẬP NGỮ VĂN 7

Câu 1: 

a/ Câu chủ động là gì? Câu bị động là gì? Cho ví dụ minh họa.

b/ Có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động? Kể ra.

c/ Chuyển đổi các câu chủ động sau thành câu bị động theo hai cách:

- Người ta dựng một lá cờ đại ở giữa sân.

- Chàng kị sĩ buộc con ngựa bạch bên gốc đào.

Câu 2: 

a/ Thế nào là dùng cụm chủ - vị mở rộng câu?

b/ Tìm cụm chủ - vị làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm chủ - vị làm thành phần gì.

- Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.

- Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.

Câu 3: Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: “Thất bại là mẹ thành công.”
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